
I II III IV V

1 Đinh Diễm Nhật Băng Hội hoạ 1 10 25 4 20 4 63 Trung bình

2 Mai Thị Tuyết Cầm Hội hoạ 1 16 25 15 20 4 80 Tốt

3 Trần Hoàng Điệp Hội hoạ 1 14 25 0 20 4 63 Trung bình

4 Đoàn Hoàn Doanh Hội hoạ 1 10 25 0 20 4 59 Trung bình

5 Phạm Thị Mỹ Dung Hội hoạ 1 6 25 0 20 4 55 Trung bình

6 Nguyễn Hạ Duy Hội hoạ 1 6 25 0 20 4 55 Trung bình

7 Nguyễn Sơn Lâm Hội hoạ 1 11 25 0 20 4 60 Trung bình

8 Phan Như Lâm Hội hoạ 1 14 25 4 20 4 67 Khá

9 Nguyễn Trương Gia Phúc Hội hoạ 1 13 25 4 20 4 66 Khá

10 Hoàng Thị Bích Phượng Hội hoạ 1 14 25 0 20 4 63 Trung bình

11 Trần Minh Quang Hội hoạ 1 6 25 0 20 4 55 Trung bình

12 Phạm Đức Quang Hội hoạ 1 6 25 4 20 4 59 Trung bình

13 Trần Thu Sang Hội hoạ 1 9 25 15 20 4 73 Khá

14 Nguyễn Đình Thăng Hội hoạ 1 10 25 4 20 4 63 Trung bình

15 Lê Thị Thì Hội hoạ 1 6 25 4 20 9 64 Trung bình

16 Lư Chí Thông Hội hoạ 1 6 25 0 20 4 55 Trung bình

17 Trần Thị Thùy Trang Hội hoạ 1 9 25 0 20 4 58 Trung bình

18 Trần Ngọc Minh Trí Hội hoạ 1 9 25 4 20 10 68 Khá

19 Nguyễn Thanh Tùng Hội hoạ 1 12 25 4 20 4 65 Khá

20 Lê Thị Anh Yến Hội hoạ 1 10 25 15 20 4 74 Khá

21 Nguyễn Trọng Huy Hội hoạ 1 9 25 0 20 4 58 Trung bình

22 Vũ Hoàng Dung Hội hoạ 2 13 25 4 20 4 66 Khá

23 Đỗ Quỳnh Giao Hội hoạ 2 4 21 1 20 4 50 Trung bình

24 Trương Quý Hân Hội hoạ 2 13 21 4 20 10 68 Khá

25 Lê Mai Thúy Hằng Hội hoạ 2 11 25 0 20 4 60 Trung bình

26 Lê Thị Quế Hương Hội hoạ 2 12 25 4 20 4 65 Khá

27 Thạch Thế Ngọc Hội hoạ 2 13 25 4 20 4 66 Khá

28 Dương Phương Thảo Hội hoạ 2 6 25 0 20 4 55 Trung bình

29 Phạm Đức Toàn Hội hoạ 2 12 25 4 20 4 65 Khá

30 Nguyễn Thiên Triều Hội hoạ 2 8 25 4 20 10 67 Khá

31 Nguyễn Thị Thanh Tú Hội hoạ 2 8 25 4 20 4 61 Trung bình

32 Nguyễn Văn Tuân Hội hoạ 2 9 25 0 20 4 58 Trung bình

33 Nguyễn Huỳnh Ái Xuân Hội hoạ 2 9 25 0 20 4 58 Trung bình

34 Nguyễn Quốc Hưng Hội hoạ 2 4 25 0 20 4 53 Trung bình

35 Nguyễn Huỳnh Kiều Anh Hội hoạ 2 7 25 0 20 4 56 Trung bình
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36 Nguyễn Quốc Bảo Sơn dầu 3A 14 25 4 20 8 71 Khá

37 Đàm Thiệu Minh Sơn dầu 3A 9 25 9 20 4 67 Khá

38 Trương Tường Mẫn Sơn dầu 3A 9 21 0 20 4 54 Trung bình

39 Nguyễn Lê Pha Sơn dầu 3A 4 21 0 20 4 49 Yếu

40 Hoàng Thiện Phúc Sơn dầu 3A 13 21 4 20 4 62 Trung bình

41 Vương Thế Quân Sơn dầu 3A 14 21 0 20 4 59 Trung bình

42 Vũ Minh Quân Sơn dầu 3A 10 21 4 20 10 65 Khá

43 Võ Minh Quang Sơn dầu 3A 10 17 0 20 4 51 Trung bình

44 Phạm Thế Vinh Sơn dầu 3A 13 21 4 20 4 62 Trung bình

45 Nguyễn Hoàng Nhân Sơn dầu 3B 10 21 4 20 10 65 Khá

46 Nguyễn Thiên Ngọc Sơn dầu 3B 13 25 0 20 10 68 Khá

47 Lê Ái Quý Sơn dầu 3B 6 21 8 20 4 59 Trung bình

48 Hoàng Vũ Bách Thảo Sơn dầu 3B 11 25 0 20 4 60 Trung bình

49 Phạm Văn Vũ Sơn dầu 3B 10 21 0 20 4 55 Trung bình

50 Nguyễn Huỳnh Hạnh Vy Sơn dầu 3B 9 21 0 20 4 54 Trung bình

51 Trần Trường Khanh Sơn mài 3 10 25 0 20 4 59 Trung bình

52 Phùng Nguyễn Anh Khoa Sơn mài 3 9 21 4 20 0 54 Trung bình

53 Trần Đức Kiên Sơn mài 3 7 25 4 20 4 60 Trung bình

54 Đoàn Thanh Phong Sơn mài 3 10 21 7 20 4 62 Trung bình

55 Võ Thị Hồng Phước Sơn mài 3 9 17 0 20 4 50 Trung bình

56 Hoàng Bảo Trâm Sơn mài 3 10 21 15 20 10 76 Khá

57 Trương Thanh Diệp Sơn mài 3 11 21 3 20 4 59 Trung bình

58 Huỳnh Tấn Phát Sơn mài 3 12 21 0 20 4 57 Trung bình

59 Đặng Thị Bích Đào Lụa 3 10 25 4 20 9 68 Khá

60 Võ Thanh Hà Lụa 3 7 25 0 20 4 56 Trung bình

61 Phan Tuấn Kiệt Lụa 3 10 25 4 20 4 63 Trung bình

62 Cao Thị Quỳnh Linh Lụa 3 12 25 4 20 4 65 Khá

63 Lâm Tú Trân Lụa 3 13 25 4 20 9 71 Khá

64 Nguyễn Thành Nam Lụa 3 5 25 25 4 4 63 Trung bình

65 Hồ Tịnh Nghi Lụa 3 9 25 4 20 4 62 Trung bình

66 Trịnh Tuấn Dũng Sơn dầu 4 12 25 0 20 10 67 Khá

67 Trần Thị Thu Hạnh Sơn dầu 4 14 25 0 20 4 63 Trung bình

68 Phùng Văn Hoàng Sơn dầu 4 11 25 0 20 9 65 Khá

69 Trần Quốc Huy Sơn dầu 4 11 25 0 20 4 60 Trung bình

70 Trần Văn Phú Nghĩa Sơn dầu 4 11 25 0 20 4 60 Trung bình

71 Nguyễn Duy Phong Sơn dầu 4 11 21 4 20 4 60 Trung bình

72 Lê Thị Quyên Quyên Sơn dầu 4 11 25 0 20 4 60 Trung bình

73 Đỗ Thị Thủy Sơn dầu 4 6 21 0 20 4 51 Trung bình

74 Khưu Mộc Kha Sơn dầu 4 13 21 0 20 10 64 Trung bình

75 Trần Văn Có Sơn mài 4 12 25 0 20 4 61 Trung bình

76 Lưu Châu Minh Sơn mài 4 9 17 0 20 4 50 Trung bình

77 Nguyễn Quốc Nam Sơn mài 4 11 25 0 20 10 66 Khá



78 Nguyễn Thị Hồng Khanh Lụa 4 13 21 2 20 10 66 Khá

79 Tôn Nữ Thị Bích Trâm Lụa 4 11 25 0 20 4 60 Trung bình

80 Nguyễn Toàn Luật Lụa 4 7 17 4 20 9 57 Trung bình

81 Lê Thị Thúy Hân Sơn dầu 5A 10 25 0 20 4 59 Trung bình

82 Dương Trần Quỳnh Nam Sơn dầu 5A 16 17 4 20 10 67 Khá

83 Nguyễn Thị Diễm Phương Sơn dầu 5A 11 21 0 20 10 62 Trung bình

84 Bùi Thị Phương Thảo Sơn dầu 5A 11 17 0 20 4 52 Trung bình

85 Trương Thụy Ngọc Phương Sơn dầu 5A 10 17 0 20 4 51 Trung bình

86 Trần Viết Hiệp Sơn dầu 5A 4 17 0 20 4 45 Yếu

87 Nguyễn Hoàng Ân Sơn dầu 5B 13 21 0 20 4 58 Trung bình

88 Thạch Vũ Phú Hào Sơn dầu 5B 4 17 0 20 4 45 Yếu

89 Nguyễn Tiến Tùng Sơn dầu 5B 4 25 8 20 10 67 Khá

90 Nguyễn Mỹ Thạnh Sơn dầu 5B 13 25 0 20 4 62 Trung bình

91 Nguyễn Đăng Trưởng Sơn mài 5 7 17 0 20 10 54 Trung bình

92 Nguyễn Hải Đăng Sơn mài 5 6 25 4 20 10 65 Khá

93 Nguyễn Trường Luân Sơn mài 5 4 21 1 20 4 50 Trung bình

94 Trần Huy Vương Sơn mài 5 7 21 0 20 4 52 Trung bình

95 Nguyễn Thị Vi Sơn mài 5 11 25 10 20 10 76 Khá

96 Nguyễn Văn Thắng Sơn mài 5 14 21 0 20 4 59 Trung bình

97 Lê Đình Toàn Sơn mài 5 6 21 0 20 4 51 Trung bình

98 Nguyễn Trát Thanh Trúc Sơn mài 5 11 25 6 20 10 72 Khá

99 Nguyễn Thanh Tuyền Sơn mài 5 14 25 0 20 4 63 Trung bình

100 Nguyễn Ngọc Ánh Lụa 5 11 21 0 20 4 56 Trung bình

101 Vũ Thị Hà Lụa 5 17 25 4 20 10 76 Khá

102 Nguyễn Hoàng Thiên Thanh Lụa 5 14 25 8 20 10 77 Khá

103 Phan Thị Minh Thư Lụa 5 13 17 4 20 4 58 Trung bình

104 Nguyễn Hoàng Minh Lụa 5 14 21 11 20 10 76 Khá

105 Phạm Công Xeen Lụa 5 7 17 4 20 4 52 Trung bình
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